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Về báo cáo của Deloitte

Triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu năm 2024 của Deloitte tìm kiếm và xác định các vấn đề chiến lược và cơ hội để các công ty bán dẫn và 
các bộ phận khác của chuỗi cung ứng bán dẫn xem xét trong năm, bao gồm các tác động, hành động chính cần thực hiện và các câu hỏi 
quan trọng cần đặt ra. Mục tiêu của nghiên cứu là giúp trang bị thông tin và tầm nhìn xa cho các công ty trong chuỗi cung ứng chất bán 
dẫn để định vị tốt hơn cho một tương lai mạnh mẽ và kiên cường.
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Doanh số bán chip có khả năng phục hồi trở 
lại trong năm 2024, được dẫn dắt bởi AI tạo
sinh, nhưng có thể sẽ bị phức tạp hóa do 
yếu tố địa chính trị

Ngành công nghiệp bán dẫn nổi tiếng có tính chu kỳ đã có một năm 
2023 đầy thử thách, chứng kiến đợt suy thoái thứ bảy kể từ năm 1990, 
với doanh thu dự kiến sẽ giảm 9,4% (xuống mức 520 tỷ USD).1 Tuy
nhiên, những con số này đã tích cực hơn so với dự đoán vào mùa xuân 
năm ngoái là 515 tỷ USD; trước khi quý II và quý III tăng trưởng mạnh 
hơn được báo cáo.2 Năm 2024 ngành công nghiệp bán dẫn được dự 
báo sẽ đón nhận mức doanh thu toàn cầu là 588 tỷ USD.3 Con số này
được dự đoán không chỉ cao hơn 13% so với năm 2023 mà còn cao hơn 
2,5% so với doanh thu kỷ lục năm 2022 ở mức 574 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán thường là chỉ báo hàng đầu về hiệu quả hoạt 
động của ngành: tính đến giữa tháng 12/2023, tổng vốn hóa thị trường 
của 10 công ty chip hàng đầu toàn cầu là 3,4 nghìn tỷ USD, tăng 74% so 
với mức 1,9 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2022 và cao hơn 17% so với mức 
2,9 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2021.4 

Như đã biết, thị trường chip nhớ (memory chip) là yếu tố biến động lớn 
nhất. Vào năm 2022, doanh số bán bộ nhớ đạt gần 130 tỷ USD, tương 
đương dưới 23% tổng thị trường chip nhưng doanh số này đã giảm 31% 
(khoảng 40 tỷ USD) vào năm 2023, so với mức giảm 1% từ tính toán
logic. Thị trường dự kiến sẽ lấy lại gần như toàn bộ số thâm hụt đó trong
năm 2024, với doanh số dự kiến đạt mức bằng năm 2022. Nếu loại trừ 
doanh số bán bộ nhớ, phần doanh số còn lại của ngành sẽ suy giảm 
vào năm 2023, nhưng chỉ ở mức 3%.5

Về phía thị trường tiêu dùng, doanh số bán hàng bao gồm PC và điện 
thoại thông minh dự kiến sẽ tăng 4% vào năm 2024, sau khi giảm lần 
lượt 14% và 3,5% vào năm 2023. 6 Việc tăng trưởng trở lại ở hai thị 
trường tiêu dùng này có tác động quan trọng đối với ngành công nghiệp 
bán dẫn: trong năm 2022, doanh số bán chip truyền dẫn thông tin và 
chip máy tính (bao gồm chip trung tâm dữ liệu (data center chip)) chiếm 
56% tổng doanh số ngành bán dẫn trong năm, so với việc chỉ chiếm
14% doanh số trong mỗi ngành ô tô và ngành công nghiệp.7

Hai thước đo quan trọng khác về “sức khỏe” của ngành là hàng tồn kho 
và mức sử dụng nhà máy. Tính đến mùa thu năm 2023, hàng tồn kho 
vẫn ở mức cao hơn 60 tỷ USD, ngang bằng với năm trước. Quá trình 
điều chỉnh những chỉ số này sẽ là một trở ngại đáng kể cho doanh số 
bán hàng nửa đầu năm 2024.8 Song song, mức sử dụng

nhà máy đạt mức cao trong giai đoạn thiếu hụt gần đây (ở mức khoảng
90%) và dự kiến giảm xuống dưới 70% trong quý IV năm 2023.9 Ngành
công nghiệp bán dẫn có thể sẽ cần mức sử dụng cao hơn nhiều để có lãi
và sẽ cần thêm thời gian để hiện thực hóa điều này. Trong khi đó, công 
suất cũng đang tăng lên khi Mỹ và châu Âu tăng cường hoạt động sản 
xuất chip trong nước.

Những xu hướng này và hơn thế nữa đóng vai trò quan trọng trong báo 
cáo Triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu năm 2024 của Deloitte, với 5 chủ 
đề lớn trong năm được chúng tôi đi sâu tìm hiểu: chip AI tạo sinh và cách 
các công ty bán dẫn đang áp dụng; các xu hướng sản xuất thông minh; 
nhu cầu cải thiện năng lực lắp ráp và thử nghiệm trên thế giới; cách tài
sản trí tuệ của ngành công nghiệp chip trở thành mục tiêu của các cuộc 
tấn công mạng ở cấp độ hoàn toàn mới; và mục cuối cùng về địa chính trị 
đánh giá các biện pháp kiểm soát xuất khẩu xung quanh công nghệ và 
thiết bị sản xuất nút cải tiến, cũng như chất bán dẫn AI tạo sinh.

Có một số góc độ thú vị về sự bùng nổ chip AI tạo sinh ảnh hưởng đến 
toàn bộ ngành công nghiệp chip. Với doanh thu được dự đoán sẽ vượt 50 
tỷ USD vào năm 2024,10 thị trường này là “cơn gió góp bão” cho ngành và 
dự kiến sẽ chiếm khoảng 8,5% tổng doanh thu. Một phần trong số đó sẽ 
đến từ các bộ xử lý logic được chế tạo trên tiến trình tiên tiến, một số đến
từ bộ nhớ băng thông cao tiên tiến (HBM3), một số đến từ công nghệ
đóng gói 2.5D tiên tiến, cộng với doanh thu từ các chip kết nối tiên tiến. 
Trong mỗi danh mục, những con chip điều khiển bằng AI tạo sinh này 
đều thuộc nhóm đắt đỏ nhất. Năm 2022, hơn một nghìn tỷ chip đã được 
bán với giá bán trung bình là 0,57 USD/chiếc.11 Trong khi đó, một số chip 
AI tạo sinh được bán với giá 40.000 USD/chip vào năm 2023, cao hơn 
70.000 lần, vì vậy số chip trị giá 50 tỷ USD có thể chỉ tương đương con số
1,25 triệu chip, chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 0,1% tổng khối lượng chip trong 
năm.12

Tại sao điều này lại quan trọng? Mặc dù chip AI tạo sinh dự kiến sẽ chiếm 
một phần lớn trong doanh thu từ chip trong năm 2024 (và có thể còn lớn 
hơn nữa trong tương lai), nhưng chúng chỉ chiếm một phần tương đối 
nhỏ trong tổng số lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. Như đã đề cập 
ở trên, với mức sử dụng trong ngành dưới 70%, việc chip AI tạo sinh được
bán ra thị trường là một tin tích cực đối với những công ty kinh doanh
hoặc nằm trong chuỗi cung ứng những con chip đó, tuy nhiên có khả
năng là chip sẽ không có giá trị hữu ích cho toàn ngành.

Để toàn ngành thấy được mức sử dụng tối ưu trên tất cả các nút quy 
trình, các loại chip khác ngoài AI tạo sinh cần ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ 
hơn.
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Kinh doanh chip AI tạo sinh

Thị trường chip thúc đẩy quá trình đào tạo và suy luận của các mô hình AI tạo
sinh là câu chuyện của ngành bán dẫn trong năm 2023. Ở trình độ cao, chip 
AI tạo sinh bao gồm nhóm những GPU, CPU, BHM3 đặc biệt được thiết kế
theo kỹ thuật đóng gói 2.5D tiên tiến, cùng với các chip đặc biệt cần thiết khác 
để kết nối trong trung tâm dữ liệu.13 Đối với một ngành đang phải đối mặt với 
những thách thức từ giá thành bộ nhớ thấp và nhu cầu thấp về chip điện 
thoại thông minh và máy tính, chip AI tạo sinh đã mở ra một lĩnh vực tăng 
trưởng, đặc biệt là tại các nút sản xuất hàng đầu. Trong năm 2024, thị trường 
dành cho những con chip này có tiềm năng sẽ phát triển mạnh mẽ và được 
dự đoán sẽ đạt doanh thu hơn 50 tỷ USD trong năm,14 tương đương 8,5% giá 
trị tổng thị trường chip dự kiến bán ra trong năm.15

Về dài hạn, các dự báo cho thấy chip AI có thể đạt doanh thu 400 tỷ USD vào 
năm 2027.16 Nhưng điều gì sẽ xảy ra trong năm 2024? Một mặt, Deloitte từng
dự đoán vào tháng 11/2023 rằng doanh số bán chip AI tạo sinh sẽ đạt hơn 50 
tỷ USD vào năm 2024.17 Mặt khác, có nhiều lý do để tin rằng tốc độ tăng 
trưởng doanh số bán chip AI tạo sinh hàng quý có thể chững lại hoặc thậm chí 
giảm ở một thời điểm nào đó, ít nhất là trong một giai đoạn. Mùa thu năm 
2023 đã ghi nhận những tín hiệu hoàn hảo: nhu cầu mạnh mẽ, người mua 
háo hức “chiều lòng” nguồn cung và có tương đối ít sự lựa chọn. Nhưng điều 
này có thể thay đổi vào một thời điểm nào đó trong năm 2024.

1. Những người chơi mới: các chip mới nhận được sự chờ đón từ cả nhà 
sản xuất chip AI tạo sinh hiện tại cũng như các nhà sản xuất chip AI tạo
sinh mới nổi. Những con chip mới có thể sẽ xuất hiện từ các công ty vẫn 
được biết đến dưới tư cách là những người mua, nay đã quyết định bắt 
đầu tự sản xuất. Không ai biết giá trị của những sản phẩm này trong thời 
điểm hiện tại.

2. Kiến trúc và mô hình mới: có nhiều mô hình và cách tiếp cận AI tạo sinh
khác nhau và không có kiến trúc chip đơn lẻ nào có thể tối ưu cho mọi 
trường hợp. Có thể sẽ có chip trung tâm dữ liệu, chip biên, chip đào tạo và 
chip suy luận, và người ta dự kiến sẽ chi hàng tỷ USD để phát triển những 
phiên bản này của chip AI tạo sinh.

3. Chip biên: nhiều quá trình xử lý hơn sẽ được thực hiện ở biên trong
năm 2024, trên các máy gia tốc hoặc mô hình AI tạo sinh nhỏ hơn, rẻ hơn 
hoặc khác so với các mô hình thống trị vào năm 2023.

4. Hiệu ứng roi da: ngành công nghiệp chip rất dễ rơi vào tình trạng đặt 
hàng và tồn kho quá mức trong thời điểm thiếu cung, sau đó lại cần phải 
điều chỉnh khi nguồn cung bắt kịp nhu cầu, thường dẫn đến doanh số 
bán hàng giảm và giá mỗi sản phẩm giảm. Hiệu ứng roi da này18 có thể 
được nhìn thấy vào nửa cuối năm 2024.

5. Liệu mọi người có trả tiền cho AI tạo sinh không? Cuối cùng, phần lớn 
nhu cầu hiện tại về chip AI tạo sinh đến từ các công ty phần mềm doanh 
nghiệp, hoặc trực tiếp phục vụ người xây dựng quy trình tại chỗ hoặc gián 
tiếp cung cấp cho các công ty phần mềm dịch vụ xử lý AI tạo sinh thông 
qua các công ty đám mây. Họ có thể lên kế hoạch tích hợp các tính năng 
và dịch vụ của AI tạo sinh vào bên trong các dịch vụ phần mềm hiện có 
hoặc mới của họ và tính phí cho các tính năng đó: Deloitte dự đoán điều 
này sẽ giúp doanh thu bán phần mềm doanh nghiệp tăng 10 tỷ USD vào 
cuối năm 2024.19 Và họ có thể mua chip AI tạo sinh hiện nay (trực tiếp 
hoặc qua đám mây) nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dự kiến. Nếu người 
mua phần mềm không sẵn lòng trả phí cao cho các dịch vụ AI tạo sinh
hoặc thậm chí chậm chạp đưa ra quyết định, các công ty phần mềm có 
thể cắt giảm không báo trước đơn đặt hàng cho bộ xử lý AI tạo sinh.

AI tạo sinh và làn sóng
cung cấp chip tiếp theo
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Áp dụng AI tạo sinh để sản xuất chip

Ngành công nghiệp chip đã và đang ứng dụng các công cụ AI để hỗ trợ 
thiết kế chip trong vài năm trở lại đây nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. AI 
tạo sinh có thể giúp cải thiện hoạt động và phổ biến các thực tiễn tốt
nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bán dẫn: theo Nghiên cứu về 
AI tạo sinh trong ngành bán dẫn (2024) sắp ra mắt của Deloitte, 72% số 
người tham gia khảo sát tin rằng tác động của AI tạo sinh đối với ngành 
của họ sẽ ở mức “có khả năng biến đổi mạnh”.21 Những người tham gia
khảo sát sau đó tiếp tục cho biết các lĩnh vực sau đây mà AI tạo sinh có 
thể được ứng dụng, bên cạnh các ngành thiết kế chip và viết code:

• Tạo lịch trình và dự báo chuỗi cung ứng chính xác hơn

• Cải thiện chất lượng nghiên cứu và phát triển thông qua việc gia 
tăng nghiên cứu

• Cải thiện khả năng phát hiện sự bất thường và khiếm khuyết; các 
giải pháp AI hiện tại đã được sử dụng trong ngành, tuy nhiên AI tạo
sinh có tiềm năng tăng tốc quá trình này bằng việc tạo ra dữ liệu 
tổng hợp để đào tạo qua mô hình

• Các hoạt động vận hành có thể được hưởng lợi từ việc mô phỏng 
quy trình sản xuất và bản sao kỹ thuật số từ AI tạo sinh có thể mô 
phỏng việc phân loại, lắp ráp, kiểm thử và các quy trình sản xuất 
phức tạp khác mà không cần lượng lớn petabyte dữ liệu

• Tăng cường hoạt động marketing và bán hàng bằng cách sử dụng 
AI tạo sinh nhằm hoàn thiện việc sản xuất nội dung, điều chỉnh nội 
dung marketing phù hợp với đối tượng và mục đích

Dù có những lợi ích này, AI tạo sinh vẫn phải đối mặt với những thách 
thức. Việc xây dựng hoặc mua sắm các mô hình để tạo ra thiết kế 
mạch, kế hoạch kiểm tra và dữ liệu tổng hợp có thể sẽ rất tốn kém so 
với việc thực hiện thủ công. Chi phí vận hành cho các mô hình lớn cũng 
có thể vượt qua lợi ích về tốc độ của tự động hóa. Như đã biết, AI tạo
sinh có thể tạo ra các kết quả đầu ra không chính xác hoặc không có
giá trị, do đó cần có sự tham gia của con người trong quá trình để cải 
thiện độ chính xác. Cuối cùng, khi làm việc với các hoạt động lấy con 
người làm trung tâm như nhân sự hoặc bán hàng và marketing, việc có
đánh giá của con người có thể giúp đảm bảo tất cả dữ liệu đều rõ ràng, 
loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable 
Information – PII), thiết lập các rào chắn và kiểm tra tính xác thực.

• Khi công suất sản xuất chip AI tạo sinh tăng lên, liệu giá
thành và sản lượng sẽ tiếp tục tăng hay giảm? Với mức 
dự đoán là 400 tỷ USD vào năm 2027, chip AI tạo sinh sẽ 
chiếm gần một nửa giá trị ngành công nghiệp chip; điều 
đó có ý nghĩa gì? Những tín hiệu ban đầu nào cần được 
chú ý đến trong toàn bộ chuỗi cung ứng chip, chẳng hạn 
như sự biến động tại kênh kho vận hay sự tích tụ đơn 
hàng tại các đơn vị siêu quy mô?

• Nhiều phân khúc chip bị thống trị bởi một “người chơi” 
duy nhất, người vừa có vai trò ưu thế là bộ đo lường năng
suất mạnh mẽ vừa là một bộ công cụ, hệ thống hỗ trợ để 
giữ chân người mua. Liệu các chip AI tạo sinh có đi theo 
xu hướng này hay chúng ta sẽ chứng kiến một nhánh
phân mảnh hơn? Để chuẩn bị cho các kịch bản khác 
nhau, những thay đổi nào sẽ cần được thực hiện trong 
hợp đồng với nhà cung cấp và nhà thầu, cũng như quy 
trình đặt hàng? Liệu sẽ có hoạt động M&A hay lợi ích cổ 
phần tư nhân tích cực ở các công ty chip nhỏ hơn?

• Các công cụ của AI tạo sinh có thể biến đổi ngành công 
nghiệp nhưng cụ thể tác động ra sao? Liệu nó chỉ đơn
thuần giúp giảm thiểu chi phí hay chúng ta sẽ thực sự 
thấy sự tăng trưởng trong doanh thu?

Câu hỏi chiến lược cần cần nhắc:
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Trong những năm qua, các nhà máy sản xuất chất bán dẫn cũng như 
các công ty lắp ráp và kiểm thử chất bán dẫn thuê ngoài (OSAT) đã tận 
dụng các thiết bị internet vạn vật (IoT), công nghệ robot, AI/học máy 
(Machine Learning - ML) và các phân tích nhằm hướng tới mục tiêu
nhà máy chip thông minh, không ánh đèn, có khả năng tự động hoàn
toàn.22 Các nhà máy sản xuất wafer (đĩa bán dẫn), nhà sản xuất thiết bị 
tích hợp (integrated device manufacturers – IDM) , nhà máy sản xuất
chất bán dẫn và các công ty lắp ráp và kiểm thử (LR&KT) back-end đều 
tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào thực tiễn sản xuất thông minh, công cụ 
kỹ thuật số và công nghệ, nhưng các mục tiêu sản xuất thông minh cơ 
bản vẫn giữ nguyên. Họ kết nối mọi thứ trên sàn nhà máy, tự động 
hóa việc di chuyển nguyên vật liệu và thu thập dữ liệu, đồng thời áp 
dụng các phân tích để đưa ra các quyết định và hành động nhanh 
chóng. Tuy nhiên, từ góc độ sản xuất chip, có hai yếu tố dự kiến sẽ 
thay đổi trong việc sản xuất thông minh trong ngành công nghiệp bán
dẫn năm 2024.

Một là sự sẵn có của các công cụ AI phức tạp và tiên tiến (bao gồm cả 
AI tạo sinh) để phân tích các tập dữ liệu lớn và đưa ra những hiểu biết 
sâu sắc. Nghiên cứu AI tạo sinh trong ngành bán dẫn sắp ra mắt của 
Deloitte cho biết cứ 7 trên 10 lãnh đạo điều hành trong ngành bán
dẫn thừa nhận rằng AI tạo sinh sẽ ở mức “có khả năng biến đổi mạnh”
hoạt động kinh doanh của họ, nhận định rằng họ không coi công nghệ
này chỉ là một công cụ mới khác.23 Xuyên suốt toàn bộ các bộ phận
sản xuất, vận hành và bảo trì, các lãnh đạo điều hành doanh nghiệp
trong ngành bán dẫn được khảo sát tin rằng AI tạo sinh có tiềm năng 
mang lại giá trị lớn nhất thông qua các phân tích và hiểu biết sâu sắc 
liên quan đến quy trình và thiết bị (28% số người tham gia khảo sát ghi 
nhận), tiếp theo là bảo trì dự đoán, chẩn đoán và xử lý sự cố thông 
minh (18%).

Yếu tố thứ hai liên quan đến việc nâng cao hiệu suất và tính bền vững 
của các nhà máy sản xuất và các tòa nhà. Chuyển từ nút công nghệ 
trưởng thành (ví dụ: sản xuất 28 nm) sang nút cải tiến (2 nm) cần năng 
lượng gấp 3,5 lần, lượng nước tiêu thụ gấp 2,3 lần và lượng khí nhà kính
thải ra nhiều gấp 2,5 lần.24 Ngoài việc xây dựng các nhà máy hoàn toàn
mới (greenfield), ngành công nghiệp bán dẫn nên xem xét thực hiện 
chuyển đổi sản xuất tại các nhà máy cũ (nhà máy “đất nâu” – brownfield), 
hướng đến những lợi ích bền vững hơn nữa.25 Ngoài ra, các nhà máy sản
xuất có thể xem xét đầu tư vào các công cụ sản xuất thông minh như 6D 
BIM (mô hình thông tin xây dựng) để giúp cải thiện việc quản lý chi phí, 
mô phỏng và phân tích mức năng lượng tiêu thụ, nâng cao hiệu quả và 
hợp lý hóa việc quản lý cơ sở – tạo ra tác động tích cực đến kết quả kinh 
doanh cuối cùng và cho cả hành tinh.26

Trong trường hợp các nhà máy làm quen với việc sử dụng các công cụ 
sản xuất thông minh và mô hình ảo như 6D BIM xuyên suốt năm 2024, 
họ cần xác định các yếu tố và chỉ số cụ thể có thể đo lường về môi 
trường và xã hội để đánh giá tính bền vững toàn diện hơn cũng như báo 
cáo về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Ngoài ra, các công ty nên 
xem xét khám phá nơi và cách thức các công nghệ và công cụ như AI tạo
sinh, mạng 5G riêng tư và bản sao kỹ thuật số có thể được tích hợp trong 
các nhà máy sản xuất.27

Cải thiện sản xuất 
thông minh trở nên
thông minh hơn
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Các nhà lãnh đạo trong ngành bán dẫn được thăm dò trong khuôn khổ 
Nghiên cứu chuyển đổi ngành bán dẫn của Deloitte năm 2023 đã xác 
định rằng sự thiếu liên kết trong toàn doanh nghiệp về năng lực kỹ 
thuật số là thách thức chính trong các sáng kiến chuyển đổi của họ.28

Mặc dù mức độ liên kết giữa kinh doanh và CNTT cho thấy sự cải thiện 
trong khảo sát năm 2023 (56%) so với khảo sát năm 2021 (37%), con số
này có thể cần được xem xét lại vào năm 2024.29 Các công ty nên tiếp 
tục đầu tư vào cơ sở dữ liệu và hệ thống thông minh để thu thập nhiều
bộ dữ liệu khác nhau giữa các đơn vị kinh doanh và chuỗi cung ứng 
ngày càng phức tạp và được mở rộng. Họ nên tập trung vào hiện đại 
hóa dữ liệu, nền tảng dữ liệu thống nhất, phân tích nâng cao và các ứng 
dụng dựa trên SaaS thế hệ tiếp theo (ví dụ: mua sắm, lập kế hoạch, 
khách hàng và lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) – tất cả đều có 
thể yêu cầu tích hợp tốt hơn với hệ thống vận hành sản xuất của họ 
(MES), tập trung vào dữ liệu sạch, chính xác và chất lượng cao. Những 
khía cạnh này rất quan trọng nhằm giúp các công ty có thể hưởng lợi từ
toàn bộ các khoản đầu tư vào các giải pháp quản lý dữ liệu và AI/ML
trước đây.

Ngay cả khi các nhà máy và cơ sở LR&KT tăng mức độ tự động hóa và 
sử dụng công nghệ thông minh, họ vẫn nên xác định những kỹ năng 
chuyên môn mà công nhân và người vận hành của họ cần có – đặc biệt 
là những người giám sát máy móc, thiết bị, quy trình và hệ thống điều 
khiển. Năm 2024 có thể là năm mà ngành công nghiệp bán dẫn cân 
nhắc những vị trí và phương pháp hạn chế mức độ tham gia của con 
người – ít nhất là giới hạn thời gian và trong một số khía cạnh chọn lọc 
của hoạt động sản xuất – để thực sự sở hữu các nhà máy “thông minh” 
hoạt động hiệu quả trong bóng tối, không cần chiếu sáng.

• Là một phần của tầm nhìn kỹ thuật số, những khía cạnh
nào của doanh nghiệp cần được xem xét - bao gồm thiết
kế, sản xuất, bán hàng, hỗ trợ và tái chế/kết thúc vòng đời
sản phẩm – để từ đó doanh nghiệp có một phương pháp
tiếp cận kỹ thuật số toàn diện?

• Để kết nối sự đa dạng của thiết bị, máy móc và công cụ 
sản xuất trong cơ sở cũng như hưởng lợi từ nỗ lực hiện đại 
hóa dữ liệu rộng hơn giữa các đơn vị kinh doanh (ví dụ: 
trong chuỗi cung ứng, tài chính, mua sắm, bán hàng), các 
ứng dụng nghiệp vụ kinh doanh nào nên được tích hợp 
vào các hệ thống và quy trình sản xuất? Những giao thức 
truyền thông nào cần được chuẩn hóa? Những giao diện 
(interface) nào nên được phát triển?

• Với mục tiêu “không đèn”, làm thế nào để việc triển khai 
nhà máy thông minh thế hệ tiếp theo có thể đặt con 
người làm trung tâm hơn và những khía cạnh cụ thể nào 
của quy trình sản xuất nên yêu cầu con người thực hiện 
công việc cùng máy móc? Ngoài ra, làm thế nào để các 
công ty có thể đảm bảo phúc lợi cho người lao động 
không chỉ với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán
dẫn trở nên bền vững mà còn lấy con người làm trung tâm 
hơn?

Câu hỏi chiến lược cần cần nhắc:
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Hơn 75% công suất nhà máy bán dẫn toàn cầu đặt tại châu Á (front-
end),30 nhưng thị phần của khu vực này trong lĩnh vực lắp ráp và kiểm 
thử chip (back-end) thậm chí còn cao hơn (90%).31 Ngoại trừ các IDM 
lớn, hầu hết các công ty sản xuất chip đã chuyển các quy trình LR&KT
cho các nhà cung cấp thứ ba, hay còn gọi là OSAT.32 Phần đông các 
OSAT lớn có trụ sở tại Trung Quốc và Đài Loan, chiếm khoảng 80% thị 
phần OSAT vào năm 2022. Mặc dù Mỹ đang hướng tới việc tăng cường 
năng lực LR&KT trong nước,33 gần như tất cả công việc LR&KT trên
thực tế đều được thực hiện ở châu Á.34 Ranh giới giữa front-end và
back-end truyền thống đang ngày càng mờ nhạt khi mỗi bên đều nỗ 
lực kiểm soát nhiều hơn trong chuỗi giá trị. Công nghệ đóng gói tiên 
tiến cũng trở thành một yếu tố chiến lược có khả năng tạo nên những 
con chip cải tiến tinh vi nhất.35

Trong tương lai, khi Mỹ và châu Âu tìm cách mở rộng năng lực sản xuất 
chip trong nước, họ nên tìm cách xây dựng năng lực phụ trợ để tránh 
kéo dài và phức tạp hóa chuỗi cung ứng. Để giúp duy trì vị trí dẫn đầu 
về hiệu suất và tính linh hoạt của sản phẩm, IDM ở Mỹ và Hàn Quốc 
đang nỗ lực tăng cường khả năng đóng gói, vốn thường được cung cấp 
và phụ trách bởi các cơ sở và hoạt động lắp ráp tương ứng của họ. 
Đồng thời, các công ty chỉ thiết kế bán dẫn (fabless) hàng đầu đang 
thúc đẩy LR&KT trong khu vực. Xa hơn nữa, các chip AI tạo sinh phức 
tạp đang thúc đẩy nhu cầu về đóng gói tiên tiến, dẫn đến tình trạng 
thiếu công suất trầm trọng cho công nghệ này.36

Nghiên cứu chuyển đổi ngành bán dẫn năm 2023 của Deloitte nhấn
mạnh rằng nhu cầu mạnh mẽ về AI cũng như các ứng dụng sử dụng 
nhiều tính toán và bộ nhớ sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong các công nghệ
đóng gói tiên tiến như 2D, 2.5D và 3D.37 Để bắt kịp nhu cầu đổi mới 
công nghệ đóng gói ngày càng tăng, cả Đạo luật chip châu Âu và Đạo 
luật CHIPS và Khoa học của Mỹ đều phân bổ kinh phí để phát triển 
công nghệ đóng gói tiên tiến.38 Tuy nhiên, như đã đề cập trong báo
cáo Dự đoán 2024 “Nhu cầu về chip AI tạo sinh thúc đẩy ngành công
nghiệp bán dẫn hiện nay”, các chính phủ có thể cần bổ sung vào các 
chương trình khuyến khích hiện có để mở rộng năng lực sản xuất 
LR&KT trong nước hoặc các nước lân cận.39 Đóng gói ngày càng trở 
nên phức tạp hơn, thường đòi hỏi các kỹ thuật mới như mô hình hóa 
và mô phỏng dữ liệu để chủ động giúp phát hiện và dự đoán trước các 
lỗi cũng như các vấn đề đóng gói khác.

Mạo hiểm thay đổi vùng lắp ráp và kiểm thử
chất bán dẫn tới các khu vực địa lý mới
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Trong năm 2024, thị trường LR&KT back-end có thể sẽ trải qua sự 
chuyển đổi đáng kể, khi các IDM và nhà máy sản xuất chất bán dẫn
nổi bật thậm chí còn tiến xa hơn vào lĩnh vực đóng gói tiên tiến, trong 
khi OSAT truyền thống cũng tiếp tục nâng cao khả năng đóng gói của 
mình. Đồng thời, các công ty bán dẫn có trụ sở tại Mỹ và EU đang mở 
rộng cơ sở xử lý giao diện người dung (front-end wafer) của họ trên 
sân nhà.40 Bên cạnh việc mở rộng này, các công ty bán dẫn cũng thực 
hiện các quy trình để chuyển dịch vụ LR&KT back-end sang các quốc 
gia mới. Ví dụ, một phần công suất LR&KT mới đang được mở rộng ở 
Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Ba Lan,41 phản ánh cách IDM và OSAT 
đang đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng của họ; xu 
hướng này phù hợp với quan điểm của Deloitte trong Triển vọng ngành 
bán dẫn toàn cầu năm 2023.42

Nhưng các cơ sở LR&KT mới nổi phải đối mặt với những thách thức rõ 
rệt. Những công nghệ đóng gói tiên tiến mới và các giải pháp thử 
nghiệm phải được đưa ra cùng hiệu năng lớn giữa những hạn chế 
nghiêm ngặt về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, những 
công nghệ như vậy thường đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm đặc
biệt. Ví dụ, các kỹ sư đóng gói và kiểm thử cần phải có chuyên môn về 
kỹ thuật điện và điện tử, khoa học vật liệu, lập kế hoạch năng suất và 
quy trình sản lượng.43 Ngoài ra, những doanh nghiệp trong sân chơi
back-end đang đứng trước thử thách phải cung cấp một loạt các tùy 
chọn đóng gói tiên tiến mới nhưng phức tạp; ví dụ: 2.5D/3D, fan-out 
(kỹ thuật chia dữ liệu), chiplet (mạch tích hợp), SiP (giải pháp giúp đóng
gói tất cả thành phần từ vi xử lý) và hybrid bonding (công nghệ liên kết
lai).44

Trong năm 2024, các đơn vị IDM LR&KT và OSAT thuần túy có thể xem 
xét danh sách rút gọn từ một số lựa chọn kể trên và đạt được khả 
năng làm chủ các công nghệ đóng gói cụ thể. Họ cần trở nên năng
động và liên tục đổi mới để giúp các thương hiệu bán dẫn nhanh
chóng tung ra các sản phẩm ưu việt với hiệu suất và giá cả cạnh tranh. 
Một khía cạnh khác mà các cơ sở LR&KT nên xem xét là năng lượng, 
vật liệu và các tài nguyên khác được sử dụng trong hoạt động lắp ráp, 
kiểm thử, vận chuyển và phân phối – vẫn là những phần không kém
quan trọng trong phương trình bảo toàn tính bền vững của ngành bán 
dẫn.45

Để duy trì khả năng cạnh tranh trong bức tranh LR&KT sôi động xuyên
suốt năm 2024 và xa hơn nữa, OSAT và các cơ sở LR&KT cố định nên 
củng cố hệ thống CNTT cốt lõi của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tích hợp 
AI và ML vào hoạt động của họ có thể giúp phát triển các tính năng và 
công nghệ đóng gói tiên tiến, cải thiện việc lập kế hoạch dự báo nhu cầu, 
quản lý hàng tồn kho hiệu quả và hợp lý hóa luồng thông tin trên chuỗi 
cung ứng mở rộng. Bước kiểm thử cũng được kỳ vọng sẽ trở nên quan
trọng hơn do những thiết kế mô-đun và chip phức tạp có thể yêu cầu
kiểm thử tự thực hiện (AT) và các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử và đóng
gói (OSATs) để nâng cao các khả năng như kiểm thử cấp hệ thống, kiểm
thử thích ứng hoặc kiểm thử động và dự đoán dựa trên AI/ML.

• Công ty nên hợp tác với các công ty đối tác và tổ chức học 
thuật nào để tận dụng các ưu đãi của chính phủ, cơ sở hạ 
tầng nghiên cứu chung để hợp tác xây dựng, kiểm tra và thí 
điểm các phương pháp đóng gói sáng tạo thế hệ tiếp theo?

• Bước nào của quy trình AT nên được tiến hành lại ở trong 
nước, phần nào nên được thuê ngoài và những quốc gia nào 
(trong khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Đông Âu, Mỹ Latinh) nên 
được xem xét xây dựng các cơ sở phụ trợ mới?

• Trong quá trình lắp ráp back-end, các vật liệu kim loại, nhựa 
và các vật liệu khác nên được xử lý như thế nào, như một 
phần của nỗ lực phát triển bền vững rộng hơn và tuân thủ các 
nhu cầu pháp lý ESG?

• Có nên đưa thêm nhiều nhà máy chế tạo vi xử lý (foundries) 
và các IDM tích hợp quy trình đóng gói vào chuỗi giá trị của họ 
không? Liệu mức độ phù hợp chiến lược ngày càng tăng của 
công nghệ đóng gói có thể hiện thông qua các liên minh và 
quan hệ đối tác mới mà các công ty không có nhà máy chế
tạo (fabless) và IDMs có thể cân nhắc không?

Câu hỏi chiến lược cần cần nhắc:
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Ngành công nghiệp bán dẫn phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh
mạng ở mức độ khác so với các ngành còn lại. Ngoài các cuộc tấn 
công mã độc tống tiền (ransomware) thông thường mà mọi ngành 
đều phải đối mặt, các công ty bán dẫn còn bị đe dọa khi sở hữu các
tấm bằng sở hữu trí tuệ duy nhất, có giá trị và không công khai. Do 
tầm quan trọng ngày càng tăng của chất bán dẫn trong nhiều ngành 
công nghiệp, các cuộc tấn công thường bắt nguồn là chủ thể được 
nhà nước hậu thuẫn. Ảnh hưởng từ yếu tố địa chính trị và hạn chế đối 
với công nghệ sản xuất chip tiên tiến, sở hữu trí tuệ của các công ty
bán dẫn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của các cuộc 
tấn công mạng trên thế giới.46

Nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang trong năm 2024 – dẫn 
đến những hạn chế hơn nữa liên quan đến sở hữu trí tuệ, chip và các
nguyên liệu thô thì các cuộc tấn công mạng có thể sẽ gia tăng, gây
gián đoạn hoạt động sản xuất trong ngành.

Các tác nhân đe dọa an ninh mạng không chỉ nhắm vào các công ty 
bán dẫn có vai trò cốt lõi mà còn hướng tới các đối tác thuộc vòng
tròn sản xuất mở rộng (ví dụ: nhà cung cấp, nhà phân phối và nhà 
sản xuất theo hợp đồng).47 Những mối đe dọa tinh vi này có thể sử 
dụng các phương pháp tiên tiến, chẳng hạn như ngụy trang thành các
vụ tấn công mã độc tống tiền48 để ngụy tạo các cuộc tấn công và gây 
gián đoạn kinh doanh trên toàn chuỗi cung ứng.

Đây là nơi ngành công nghiệp bán dẫn có thể sẽ trải qua một cuộc 
chiến không cân sức trong năm 2024: ngành bán dẫn có thể phải đối 
mặt với những mối đe dọa tinh vi có nguồn lực tiên tiến hơn nhiều so 
với các mối đe dọa mạng công nghiệp khác. Cuộc chiến không cân
sức giữa một bên được nhà nước hậu thuẫn và một bên bao gồm các
tổ chức trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn rộng lớn hơn, có thể đặt 
ra những thách thức mới cho các nhà điều hành ngành trong năm 
2024 và xa hơn nữa.

Vì vậy, trong năm 2024, các công ty bán dẫn nên xem xét nỗ lực tăng 
cường khả năng phòng thủ mạng của chính họ cũng như cơ sở hạ 
tầng mạng và kỹ thuật số của chuỗi cung ứng mở rộng.

Các công ty cần tăng tốc hơn trong việc sắp xếp lại các chương trình 
mạng của mình để ứng phó với những mối đe dọa mới nổi này và đầu 
tư vào các giải pháp bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Ví dụ: Khảo sát
Tương lai Mạng Toàn cầu năm 2023 của Deloitte cho biết hơn 75% số 
người được hỏi tin rằng việc đầu tư vào chiến lược an ninh mạng, đám 
mây và các giải pháp bảo vệ dữ liệu sẽ tạo ra giá trị cao nhất cho tổ 
chức của họ.49 Thêm vào đó, các công ty bán dẫn nên xem xét việc sử 
dụng AI giúp chống lại các mối đe dọa mạng: AI không chỉ cho phép 
các nhóm an ninh mạng phản ứng nhanh hơn tốc độ của bên tấn 
công mạng mà việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên AI và dữ 
liệu cũng có thể giúp nhận biết và dự đoán các mối đe dọa cũng như 
chống lại các cuộc tấn công mạng một cách chủ động.50

Ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của mình, các công ty bán dẫn
cũng nên giúp các nhà cung cấp tăng cường khả năng phòng thủ mạng. 
Điều này có thể giúp hệ sinh thái bán dẫn rộng lớn hơn hoạt động một
cách đảm bảo với khả năng phục hồi cao hơn, ngay tại những khu vực có 
rủi ro cao. Điều này có thể trở nên đặc biệt quan trọng vì các cơ sở sản 
xuất và cung ứng của các công ty bán dẫn có thể sẽ mở rộng hơn nhiều 
trên toàn cầu, như đã viết trong Triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu năm 
2023 của Deloitte.51 Ngoài ra, các giải pháp mạng tiên tiến có thể cung 
cấp môi trường kỹ thuật số an toàn cho các cơ sở sản xuất chip, xưởng
đúc, nhà cung cấp thiết bị, cơ sở phụ trợ và nhà cung cấp để tương tác và 
trao đổi thông tin theo thời gian thực. Khi bắt đầu, họ nên làm việc cùng 
nhau để thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật nhằm ngăn chặn 
rò rỉ dữ liệu và giảm thiểu vi phạm.

Tăng cường an ninh mạng để phòng chống
các mối đe dọa ngày càng gia tăng

• Do sự khác biệt trong khu vực về các mối đe dọa và sự cố
an ninh mạng, chiến lược nào sẽ giúp cải thiện khả năng 
phục hồi và tạo dựng niềm tin kỹ thuật số cho các tổ chức 
và nhà cung cấp trên toàn cầu? Làm thế nào để các công 
ty có thể điều chỉnh các chiến lược nhằm giải quyết tốt 
nhất nhu cầu về an ninh mạng và các mối đe dọa cụ thể 
cho từng khu vực địa lý mà họ đang hoạt động? Liệu việc 
chuyển đổi sang sản xuất thông minh có thể giúp các nhà 
sản xuất chip trở nên linh hoạt hơn trên mạng bên cạnh 
những lợi ích khác không?

• Những loại phương pháp riêng biệt nào cần được xem xét 
khi phân chia SHTT và các sở hữu giá trị nhất bằng hệ 
thống bảo mật và quản lý truy cập?

• Các kỹ năng và khả năng toàn diện nào—chẳng hạn như 
pháp y mạng, mật mã, AI/học sâu, DevSecOps – mà các 
công ty cần có để phát triển một chương trình an ninh 
mạng mạnh mẽ trên toàn tổ chức?

Câu hỏi chiến lược cần cần nhắc:
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Trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã ban 
hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đến Trung Quốc đối với nhiều 
loại chất bán dẫn và công nghệ sản xuất chất bán dẫn, không ít trong số 
đó xuất phát từ lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về tính ứng 
dụng quân sự.52 Một số quốc gia khác cũng đã ban hành các hạn chế 
tương tự đối với Trung Quốc.53 Một điểm khá mới trong năm 2022–2023 
và có thể càng trở nên quan trọng hơn trong năm 2024 là nhận thức về 
hai xu hướng công nghệ bán dẫn quan trọng: quá trình sản xuất ở nút
tiến tiến và các vi mạch thúc đẩy AI. Cả hai công nghệ này đều bị hạn 
chế ở một mức độ nào đó trong năm 2022 và sẽ được thắt chặt hơn 
nữa từ tháng 10/2023.54

Deloitte dự đoán rằng năm 2024 sẽ chứng kiến sự quản lý chặt chẽ hơn
nữa từ các hạn chế kể trên và có khả năng tác động lớn hơn nữa trong
tương lai. Các công ty đang cố gắng cân bằng việc kinh doanh trong khi 
vẫn tuân thủ các hạn chế ngày càng gia tăng, các quy định đảo ngược có
thể xảy ra và những bước tiến mới về khả năng của nút cải tiến ở các 
quốc gia bị ảnh hưởng bởi những hạn chế này. Họ không những phải 
tuân thủ quy định hiện hành mà còn phải tăng cường lập kế hoạch hoặc 
cố gắng dự đoán các quy định và hạn chế trong tương lai.

Hạn chế đối với sản xuất chip ở tiến trình cao

Chính phủ Trung Quốc đã có một loạt sáng kiến và đầu tư hàng tỷ USD
để có thể tự cung tự cấp (hoặc ít nhất là cải thiện việc tự cung cấp) chip 
trong một thập kỷ nay.55 Trung Quốc là nước đóng vai trò quan trọng
trong sản xuất chip (tiến trình từ 50-180nm) và chiếm khoảng 25% công
suất toàn cầu trong sản xuất chip (tiến trình từ 14-45nm) và tỷ trọng này
đang tăng lên.56 Tuy nhiên, tiến trình sản xuất chip cải tiến (tiến trình từ
10nm trở xuống, với các chip tiên tiến nhất hiện nay được sản xuất ở 
mức 3nm vào năm 2023), nhìn chung được tin rằng kỹ thuật quang khắc
siêu cực tím (EUV) là cần thiết để chế tạo những con chip này.57

Nhiều hạn chế được đặt ra bởi Mỹ liên quan đến máy móc và công nghệ 
hỗ trợ cho quang khắc EUV và quang khắc thế hệ cũ (DUV), vốn được 
cho là rào cản hiệu quả để tạo ra các chip sử dụng nút cải tiến.58 Vào 
mùa hè năm 2023, một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu của 
Trung Quốc được cho là đang sản xuất chip 7nm cho một thương hiệu 
điện thoại thông minh cao cấp – có thể đang sử dụng các công cụ 
quang khắc DUV trước thời điểm bị hạn chế với nhiều khuôn mẫu và 
căn chỉnh chính xác.59 Chip 5nm có thể được làm ra thông qua phương 
pháp này nhưng chi phí đổi lại sẽ lớn, tiêu tốn thời gian và có khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất.60

Hạn chế của chip AI tạo sinh

Thị trường tăng trưởng nhanh nhất thuộc lĩnh vực bán dẫn trong năm 
2024 dự kiến thuộc về những con chip được thiết kế nhằm tăng tốc khối 
lượng công việc của AI tạo sinh: Deloitte dự đoán doanh số thị trường 
này sẽ đạt hơn 50 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng doanh số bán chip toàn 
cầu cho cả năm, tăng từ 0% vào năm 2022.61 Mỹ đang hạn chế việc xuất 
khẩu những con chip này tới một số khu vực nhất định, dù vậy các hạn 
chế này đang thay đổi nhanh chóng.62 Cụ thể hơn, những hạn chế này
áp dụng cho tất cả các loại chip điện toán hiệu năng cao, không chỉ AI
tạo sinh.

Tính đến thời điểm này, phương pháp được Mỹ áp dụng là hạn chế xuất 
khẩu những con chip có một số tính năng nhất định. Năm 2022, các biện 
pháp kiểm soát xuất khẩu chủ yếu xoay quanh tốc độ kết nối tối đa, có 
nghĩa là một số chip AI tạo sinh bị hạn chế nhưng các chip AI tạo sinh cũ 
hay như các chip mới được thiết kế với tốc độ kết nối thấp hơn vẫn có thể 
được xuất khẩu.63 Tuy nhiên Mỹ đã tiếp tục thắt chặt các quy tắc này từ
tháng 10/2023 và áp đặt các mức trần mới về mật độ hiệu suất – cụ thể là 
FLOPS/mm2, dẫn đến việc một số chip AI tạo sinh trước đây không bị hạn 
chế trở thành đối tượng bị kiểm soát xuất khẩu.64 Căng thẳng ngày càng 
gia tăng giữa các hạn chế của Chính phủ và mong muốn kinh doanh chip 
của ngành.

Điểm đáng chú ý đối với những hạn chế đang diễn ra và gia tăng này là 
một số thị trường xuất khẩu bị hạn chế là các thị trường thiết bị và chip 
lớn. Giống như các hạn chế xuất khẩu, điều này có thể ảnh hưởng đáng 
kể đến doanh thu của các công ty thiết bị và chip. Điều này đặt ra một câu 
hỏi quan trọng cần xem xét cho ngành: ngay cả khi việc hạn chế chip 
hoặc công nghệ sản xuất chip đạt được các mục tiêu địa chính trị ngắn 
hạn, liệu nó có tác dụng lâu dài để các quốc gia bị hạn chế xuất khẩu phát 
triển các giải pháp của riêng họ và có thể tự cung tự cấp trong lĩnh vực 
này hay không? Tương tự, việc tăng cường hạn chế đối với chip hoặc công 
nghệ sản xuất chip có thể dẫn đến việc Trung Quốc hoặc các quốc gia 
khác đưa ra các hạn chế xuất khẩu của riêng họ đối với chip thế hệ cũ và 
các nguyên liệu thô quan trọng.65

Gần đây, vào cuối tháng 12/2023, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo sẽ 
tiến hành một cuộc khảo sát về chuỗi cung ứng của Mỹ thuộc thế hệ chip
hiện tại nhưng chỉ liên quan đến chip đã phổ biến (nút công nghệ trưởng
thành hay legacy chip) trong năm 2024.66 Những phát hiện mới này có 
thể dẫn đến một sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là đối với các ngành sử 
dụng nhiều chip này, chẳng hạn như ô tô và quốc phòng.

Địa chính trị, kiểm soát xuất khẩu,
bán dẫn, nút cải tiến và AI

• Các quốc gia bị hạn chế xuất khẩu có thể phát triển giải 
pháp DUV và EUV riêng không? Nếu không, liệu họ có thể 
tạo ra những con chip tiên tiến sử dụng kỹ thuật dựa trên 
DUV một cách tiết kiệm không?

• Liệu những hạn chế đối với việc xuất khẩu chip AI tạo sinh
có tiếp tục thắt chặt? Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào 
đến doanh thu và tăng trưởng của công ty chip?

• Những phát hiện và kết quả của cuộc khảo sát mới được 
đề xuất xung quanh việc mua sắm chip cũ của Mỹ?

• Liệu những hạn chế này có dẫn đến phản ứng từ các quốc 
gia bị hạn chế xuất khẩu và tạo nên ảnh hưởng xấu đến 
các công ty, ngành công nghiệp và nền kinh tế toàn cầu 
không?

Câu hỏi chiến lược cần cần nhắc:
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Quản lý hàng tồn kho trong bối cảnh nguồn cầu ổn định
Nhu cầu từ các thị trường tiêu dùng truyền thống có thể vẫn im ắng, nhưng liệu nhu cầu về chip 
chuyên dụng có thể tăng trưởng hơn nữa trong năm 2024 không? Các công ty bán dẫn nên 
quản lý mức tồn kho song song với các yếu tố khác thúc đẩy nhu cầu thị trường tiêu dùng năng 
động – bao gồm việc tạo kho dự trữ điều hòa cho một số danh mục sản phẩm đồng thời chuẩn
bị đàm phán lại các điều khoản hợp đồng về các đơn đặt hàng cho những danh mục khác. Các 
công ty bán dẫn nên tìm cách trở thành người điều khiển và điều phối hệ sinh thái; ví dụ, bằng 
cách thiết lập nhiều kênh liên lạc trực tiếp hơn và dự đoán khách hàng tiêu dùng để hiểu rõ hơn 
về nhu cầu và củng cố mối tương quan kỹ thuật.

Cơ hội cho M&A chiến lược
Với một loạt các công ty ngách và startup trải dài trên các lĩnh vực như thiết kế chất bán dẫn, 
chip AI tạo sinh, vật liệu và linh kiện tiên tiến cũng như quy trình đóng gói và kiểm tra tiên tiến, 
các công ty bán dẫn nên lập kế hoạch và theo đuổi các thương vụ M&A, đồng thời tìm kiếm cơ 
hội mua các tài sản hấp dẫn, cùng kết hợp hoặc cạnh tranh với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân.

Tác động tiêu cực tiềm tàng đến các kênh đối tác
Khi các vấn đề địa chính trị leo thang và mối quan hệ giữa các nước phương Tây và Trung Quốc 
tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2024, các công ty bán dẫn – một phần trong chiến lược 
xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt – nên theo dõi chặt chẽ các địa điểm tìm nguồn cung ứng 
thay thế và xem xét định kỳ hợp đồng của họ với các nhà cung cấp và kênh phân phối đối tác 
toàn cầu ở các khu vực và quốc gia quan trọng. Ngoài ra, họ có thể cần đánh giá việc tiếp cận 
trực tiếp một số khách hàng khi mối quan hệ kênh có thể bị gián đoạn do căng thẳng địa chính 
trị.

Các khía cạnh về thuế và quy định trong các giao dịch xuyên biên giới
Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu đang hướng tới việc cải thiện khả năng sản xuất chip trong 
nước và trong khu vực thông qua sản xuất tại chỗ, sản xuất cùng các nước láng giềng và đặt
hàng sản xuất trong khu vực, các công ty chip nên nhớ rằng các giao dịch M&A xuyên biên giới 
và đầu tư kinh doanh chiến lược ở những khu vực này cân nhắc nghiêm túc hơn các vấn đề về
thuế và quy định khác.

Biến động lãi suất và bội số định giá
Khi nguồn vốn được cấp tăng thêm và mở rộng trong năm 2024, các công ty bán dẫn cũng cần
lưu ý bảo toàn tiền mặt cho các khoản đầu tư tương lai. Họ cần đặc biệt xem xét tác động từ 
những thay đổi về lãi suất khi tăng nợ và đánh giá bội số định giá khi lựa chọn mục tiêu là
những công ty ngách tách ra từ vốn cổ phần tư nhân và thoái vốn đầu tư mạo hiểm hoặc thoái 
vốn doanh nghiệp.

Những thách thức về nhân tài đòi hỏi sự cấp thiết
Khi cuộc cạnh tranh nhân tài tiếp tục diễn ra và lan rộng khắp chuỗi cung ứng bán dẫn trong
năm 2024, các nhà điều hành trong ngành nên tìm kiếm những lựa chọn nhân tài thay thế nào? 
Ví dụ: tìm kiếm nhân tài từ các nước láng giềng, tuyển dụng lực lượng lao động nhập cư có tay 
nghề cao, nâng cao kỹ năng hoặc phát triển thêm kỹ năng chéo từ nhân viên nội bộ, thuê nhân 
viên hợp đồng hoặc thậm chí hợp tác với các công ty khởi nghiệp và chương trình tăng tốc khởi
nghiệp. AI tạo sinh có thể giúp giải quyết nhưng cũng có thể tạo ra tình trạng thiếu hụt nhân tài, 
do các công ty chip đang tìm cách thuê những người có bộ kỹ năng AI tạo sinh trong một thị 
trường cạnh tranh cao.

Chỉ dấu cho tương lai

Trong năm 2024, các nhà điều hành ngành bán dẫn nên
chú ý đến các chỉ dấu sau.
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